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TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Đề án “Kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ 
hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2018-2025”
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Đề án “Kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2018 - 2025”. Bộ Tư pháp trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về dự thảo Đề án với những nội dung cơ bản như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Thực trạng công tác hòa giải ở cơ sở

Hoà giải nói chung, hòa giải ở cơ sở nói riêng là phương thức giải quyết tranh chấp, xung đột xã hội có từ lâu đời, mang ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc, được nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam thừa nhận, khuyến khích, tạo điều kiện phát triển. Đến nay, ở Việt Nam, hầu hết các thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố trong cả nước đều đã thành lập tổ hòa giải. Tính đến hết tháng 12/2017, cả nước có 107.561 tổ hòa giải được thành lập tại thôn, tổ dân phố với 651.215 Hòa giải viên, trong đó số Hòa giải viên nữ là 183.004 (chiếm 28,1%), Hòa giải viên là người dân tộc thiểu số là 165.146 (chiếm 25,4%) (Phụ lục 1). 
Hằng năm, đội ngũ hòa giải viên trên cả nước đã thực hiện hòa giải phần lớn các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư. Tỷ lệ hòa giải thành năm sau cao hơn năm trước (Phụ lục 1). Hòa giải không chỉ góp phần giải quyết có hiệu quả các tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở, tiết kiệm được thời gian, công sức, tiền bạc của Nhà nước, nhân dân
, giảm tải công việc cho các cơ quan tư pháp, mà còn trực tiếp góp phần củng cố tình đoàn kết trong nội bộ nhân dân; duy trì và phát huy đạo lý truyền thống tốt đẹp, thuần phong, mỹ tục của dân tộc; phát huy quyền làm chủ; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận, ổn định xã hội để phục vụ phát triển đất nước. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống, còn nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập cần được khắc phục, cụ thể:

Thứ nhất, đội ngũ hòa giải viên thường xuyên biến động qua các năm do không đủ sức khỏe (đa phần là những người cao tuổi), có nguyện vọng không tiếp tục tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, không còn uy tín trong nhân dân, chuyển đổi nơi cư trú hoặc không có điều kiện tiếp tục làm hòa giải viên vì nhiều lý do khác nhau. 

Thứ hai, việc vận động phụ nữ, nhất là phụ nữ ở các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tham gia hoạt động hòa giải còn rất khó khăn. Nhiều tổ hòa giải chưa bảo đảm cơ cấu hòa giải viên nữ, phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động hòa giải, nhất là những vụ việc về hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bảo đảm bình đẳng giới... 

Thứ ba, trình độ học vấn và trình độ hiểu biết pháp luật của đội ngũ hòa giải viên còn rất hạn chế. Hiện trên cả nước, số hòa giải viên có trình độ chuyên môn về luật là 28.006 người (chiếm 4,3%); số chưa qua đào tạo là 618.019/651.215 người (chiếm 94,9%). Đại đa số hòa giải viên không thường xuyên được cập nhật kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở. 
Nhiều hòa giải viên (nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số) vẫn tiến hành hòa giải theo kinh nghiệm sống, theo luật tục, không biết vận dụng pháp luật để giải quyết các tình huống cụ thể
. Có những vụ việc không thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở nhưng vẫn được tiến hành hòa giải. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tính nghiêm minh của pháp luật, tác động tiêu cực đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, giảm chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Những hạn chế, tồn tại trên đây xuất phát từ các nguyên nhân chủ yếu sau:
Thứ nhất, cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể ở một số nơi và một bộ phận hòa giải viên nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở; chưa thường xuyên rà soát, có giải pháp củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận ở một số nơi chưa nhận thức rõ vai trò, vị trí nòng cốt của mình trong công tác hòa giải, nên chưa tham gia tích cực, chủ động vào củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hòa giải ở địa phương.

Thứ hai, việc hỗ trợ, trang bị tài liệu pháp luật để hòa giải viên tự nghiên cứu, tìm hiểu nâng cao năng lực hoạt động cũng như việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ hòa giải viên còn hạn chế, chưa thường xuyên. Hầu hết hòa giải viên chưa được bồi dưỡng đầy đủ, toàn diện nội dung kiến thức theo Chương trình khung do Bộ Tư pháp ban hành. Hình thức tập huấn, bồi dưỡng chậm được đổi mới, thiếu linh hoạt, đa dạng (chủ yếu bồi dưỡng trực tiếp, chưa thử nghiệm nhiều hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò của của phương tiện truyền thông…); phương pháp bồi dưỡng chưa phù hợp, hiệu quả thấp.

Thứ ba, hiện nay các địa phương chưa có đội ngũ những người có đủ năng lực thực hiện bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho hòa giải viên (sau đây gọi là đội ngũ tập huấn viên hòa giải ở cơ sở) dẫn đến việc tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho hòa giải viên chưa thường xuyên, bài bản, thiếu hiệu quả.

Thứ tư, việc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác hòa giải ở cơ sở nói chung, thực hiện chế độ, chính sách cho hòa giải viên và các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên còn rất hạn chế, không đồng đều, thiếu thống nhất, không đáp ứng yêu cầu tối thiểu của công tác này.

2. Yêu cầu củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên giai đoạn 2018 - 2025
Thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước đòi hỏi vừa tiếp thu các giá trị, tinh hoa của nhân loại, đồng thời phải tiếp tục gìn giữ, phát huy tối đa bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, trong đó có hòa giải ở cơ sở. Hòa giải cần có bước phát triển mới nhằm tăng cường giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng dân cư, phát huy những giá trị văn hóa dân tộc, góp phần bảo đảm ổn định để phát triển đất nước. 
Trong điều kiện hội nhập, dưới tác động của mặt trái của nền kinh tế thị trường, các mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp, vi phạm pháp luật có xu hướng ngày càng tăng , nội dung phức tạp, căng thẳng. Khi có mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp xảy ra, các bên thường tìm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, làm tăng áp lực, gây nhiều khó khăn, quá tải cho các cơ quan nhà nước. Để giảm tải cho các cơ quan nhà nước, phát huy vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở cần phải nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên, nghiên cứu xây dựng mô hình hòa giải ở cơ sở phù hợp góp phần giải quyết hiệu quả các xích mích, mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng động dân cư. 
Hiện nay, nguồn nhân lực thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, đặc biệt là đội ngũ hòa giải viên vừa thiếu, vừa yếu, thường xuyên biến động, chất lượng thấp, không thể đáp ứng với yêu cầu đòi hỏi của công tác hòa giải ở cơ sở trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 thì thời gian tới sẽ có sự thay đổi nhất định về quy mô, số lượng thôn, tổ dân phố.  Điều đó chắc chắn sẽ kéo theo sự thay đổi về tổ hòa giải và hòa giải viên. Nếu không kịp thời củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, tăng cường năng lực cho đội ngũ hòa giải viên thì chất lượng, hiệu quả hòa giải ở cơ sở không thể đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của đời sống xã hội.

Vì vậy, để đáp ứng được yêu cầu đặt ra cho công tác hòa giải ở cơ sở trong tình hình mới thì vấn đề quan trọng nhất là cần phải tiếp tục tăng cường kiện toàn và thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên.

3. Cơ sở chính trị - pháp lý của việc xây dựng Đề án

Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới đã khẳng định: “Xây dựng cơ chế để nâng cao hiệu quả của các hình thức giải quyết tranh chấp khác như hoà giải, trọng tài, nhằm góp phần xử lý đúng và nhanh chóng những mâu thuẫn, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân và giảm nhẹ công việc cho toà án và cơ quan nhà nước khác”. Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đề ra nhiệm vụ: “Khuyến khích việc giải quyết một số tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải, trọng tài; tòa án hỗ trợ bằng quyết định công nhận việc giải quyết đó”; mục 2.4 phần III Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đề ra nhiệm vụ: “Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố dưới sự chủ trì của Mặt trận Tổ quốc và bảo đảm sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, sự quản lý của chính quyền”.
Luật Hòa giải ở cơ sở quy định: Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở để biên soạn, phát hành tài liệu; tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng về hòa giải ở cơ sở. (Điều 6).

Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đã quy định nội dung “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định” là một trong những nội dung về xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Mục 18.5 tiêu chí thứ 18). Trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định” thì một trong những nội dung cần được đảm bảo thực hiện tốt là kết quả công tác hòa giải ở cơ sở.
Điều 5 Quy định về xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về tiêu chí hòa giải ở cơ sở gồm 03 chỉ tiêu sau:
(1) Chỉ tiêu 1: Thành lập, kiện toàn tổ hòa giải và công nhận tổ trưởng tổ hòa giải; hòa giải viên; tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở;
(2) Chỉ tiêu 2: Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải kịp thời theo yêu cầu của các bên;
(3) Chỉ tiêu 3: Bố trí đủ kinh phí hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định.
Tại Công văn số  371/VPCP-TH ngày  02/02/2018 của Văn phòng Chính phủ về Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018 đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2018-2025”. 

Để thực hiện được nhiệm vụ này, việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2018 - 2025” là rất cần thiết. 

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và các địa phương triển khai các hoạt động sau đây:

· Tổ chức sơ kết 04 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở
. 
Ngày 16/11/2016, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 4075/BTP-PBGDPL về việc hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở. Đã có 07 báo cáo của bộ, ngành có liên quan và 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp. Trên cơ sở báo cáo của bộ, ngành, địa phương và qua theo dõi, kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở những năm qua và năm 2017, Bộ Tư pháp đã tổng hợp, đánh giá một cách khách quan, toàn diện và chính xác kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của công tác hòa giải ở cơ sở sau 04 năm tổ chức thi hành Luật, qua đó, đề xuất nội dung, giải pháp tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ cho công tác hòa giải ở cơ sở trong thời gian tới. Một trong các đề xuất của Bộ đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận là xây dựng trình Thủ tướng phê duyệt Đề án “Kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2018-2025”.

 - Tổ chức khảo sát, kiểm tra tình hình thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, bao gồm hướng dẫn các tỉnh, thành phố tự kiểm tra, báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp; tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành của Trung ương kiểm tra trực tiếp tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến tận cấp xã và tận tổ hòa giải, hòa giải viên  (Hòa Bình, Sơn La, Phú Yên, Gia Lai, Cần Thơ, Sóc Trăng, Hải Dương, Đồng Nai, Lạng Sơn…);  
· Tổ chức thành công Hội thi Hòa giải viên giỏi.

Bộ đã phối hợp Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành, đoàn thể liên quan chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thành công Hội thi Hòa giải viên giỏi tòan quốc lần thứ III. Hội thi thực sự là diễn đàn giao lưu, học hỏi, trao đỏi kinh nghiệm giữa các hòa giải viên, tôn vinh công tác hòa giải ở cơ sở và các hòa giải viên xuất sắc trong cả nước. Qua Hội thi, những mặt mạnh, những kết quả đạt được, những giá trị của hòa giải ở cơ sở được xã hội tôn vinh, được Đảng, nhà nước và các tầng lớp nhân dân ghi nhận. Đồng thời, Hội thi cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém của công tác hòa giải ở cơ sở cần được khẩn trương khắc phục ngay, trong đó có hạn chế, yếu kém về tổ chức, đội ngũ hòa giải viên.
- Tổ chức nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp năm 2016; Cộng hòa Canađa. 

- Tổ chức xây dựng các dự thảo 
Trên cơ sở kết quả sơ kết thực hiện Luật, kết quả khảo sát, kiểm tra, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực làm công tác hòa giải ở cơ sở trong nước qua các hoạt động nêu trên; qua khảo sát kinh nghiệm của nước ngoài và đặc biệt, từ những đề xuất, kiến nghị của địa phương, Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cùng các tài liệu có liên quan theo đúng quy định, phù hợp, thiết thực, khả thi. 

- Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với các dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án và tài liệu kèm theo (Công văn số         /BTP-PBGDPL ngày     /  /2018 của Bộ Tư pháp); tổ chức một số cuộc họp, hội thảo, tọa đàm đóng góp ý kiến cho dự thảo Đề án (với sự tham gia của đại diện Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, đơn vị có liên quan). 
- Hoàn thiện các dự thảo

Căn cứ vào các ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương, Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý và hoàn chỉnh dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án và các tài liệu kèm theo để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO ĐỀ ÁN

1. Quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, phạm vi của Đề án
a) Quan điểm chỉ đạo

- Bám sát quy định của Luật hòa giải ở cơ sở; tạo cơ chế cụ thể, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng về “khuyến khích việc giải quyết một số tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải, trọng tài; tòa án hỗ trợ bằng quyết định công nhận việc giải quyết đó” tại Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; gắn kết với thực hiện củng cố, kiện toàn thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

- Kế thừa, phát huy tối đa những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập từ thực tiễn công tác hòa giải ở cơ sở thời gian qua, xây dựng và áp dụng đồng bộ các giải pháp cụ thể, sát thực tế, khả thi bảo đảm củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên, qua đó không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.
- Việc kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên là nhiệm vụ cần được tiến hành thường xuyên, bảo đảm phát huy triệt để vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, vai trò quản lý, thúc đẩy, hỗ trợ, tạo điều kiện bảo đảm của nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức, đoàn thể của nhân dân. 

b) Mục tiêu

b1) Mục tiêu tổng quát

Củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên theo Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, đáp ứng nhu cầu thực tiễn; tạo chuyển biến căn bản về chất trong việc xây dựng đội ngũ hòa giải viên có phẩm chất, năng lực, trách nhiệm để tổ chức và thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở; góp phần tạo chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật trong cộng đồng thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở.
b2) Mục tiêu cụ thể

- Củng cố, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở

+  Đến hết năm 2019, tất cả các thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố (gọi chung là thôn, tổ dân phố) đều có tổ hòa giải ở cơ sở. Tất cả các tổ hòa giải ở cơ sở đều đảm bảo đủ số lượng, thành phần theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở.
+ Đến hết năm 2020, các cộng đồng dân cư khác (các khu chợ, trung tâm buôn bán, khu nhà trọ…) có nhu cầu đều có tổ hòa giải ở cơ sở được thành lập và hoạt động có hiệu quả.
+ Đến hết năm 2018, 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng được đội ngũ thực hiện việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên (sau đây gọi là đội ngũ tập huấn viên hòa giải ở cơ sở).
- Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên

+ Đến hết năm 2020, có ít nhất 70 % hòa giải viên, đến năm 2025 có 100% hòa giải viên được trang bị đầy đủ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo chương trình khung do Bộ Tư pháp ban hành để tự bồi dưỡng.

+ Đến hết năm 2020 có 70% hòa giải viên, đến năm 2025 có 100% hòa giải viên định kỳ ít nhất một năm 01 lần được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung do Bộ Tư pháp ban hành. 
+ Phấn đấu đến hết năm 2021, 100% đội ngũ tập huấn viên hòa giải ở cơ sở của các địa phương, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, cán bộ, công chức các tổ chức chính trị - xã hội được giao nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn, cung cấp tài liệu nghiệp vụ. 
+ Phấn đấu đến năm 2020, 100% xã, phường, thị trấn đều bảo đảm cơ sở, vật chất cho hoạt động hòa giải của các tổ hòa giải; thực hiện chi thù lao cho các vụ việc hòa giải đúng, đủ, kịp thời theo quy định pháp luật, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương. 

c) Phạm vi thực hiện

Đề án được triển khai thực hiện trong phạm vi cả nước, từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Trung ương tổ chức thực hiện điểm tại 12 tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng, miền trên cả nước để tổng kết, hướng dẫn nhân rộng việc thực hiện các hoạt động, mô hình nhằm nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên; hỗ trợ các huyện nghèo, xã nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo; xã nghèo theo Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020.
2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện
Để bảo đảm hoàn thành được các mục tiêu đặt ra, căn cứ vào tình hình thực tiễn, dự thảo Đề án đã xác định tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:
a) Củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên; xây dựng thí điểm các mô hình tổ hòa giải ở cơ sở phù hợp với các địa bàn khác nhau.
b) Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên
- Nâng cao chất lượng tài liệu bồi dưỡng, tập huấn, tài liệu tham khảo cho đội ngũ hòa giải viên, đội ngũ tập huấn viên nguồn. Đây là nhiệm vụ mang tính trọng tâm nhằm chuẩn hóa chương trình, tài liệu bồi dưỡng, tài liệu tham khảo cho các đối tượng của Đề án, bảo đảm dễ hiểu, dễ sử dụng, dễ tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tuyên truyền, phổ biến các tài liệu.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, tăng cường năng lực đội ngũ hòa giải viên, bao gồm: (i) Các hoạt động chỉ đạo điểm do Trung ương tổ chức chỉ đạo thực hiện tại 12 xã thuộc 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đại diện cho các vùng, miền để tổng kết, hướng dẫn thực hiện ở các tỉnh, thành phố trên cả nước; (ii) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; (iii) Tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc năm 2020 và 2025 và ở các địa phương; (iv) Định kỳ hằng năm, tổ chức hội thảo giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm hòa giải, trao đổi về những vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh trong công tác hòa giải ở cơ sở; (v) Xây dựng thử nghiệm chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho hòa giải viên trên sóng phát thanh, truyền hình; các chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn trao đổi kinh nghiệm trong công tác hòa giải ở cơ sở trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm hỗ trợ hoạt động cho hòa giải viên; (vi) Xây dựng điển hình, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng những hòa giải viên, tổ hòa giải điển hình xuất sắc và các cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực cho công tác hòa giải ở cơ sở; (vii) Nghiên cứu, xây dựng chương trình hợp tác quốc tế phục vụ việc học hỏi kinh nghiệm nước ngoài về công tác hòa giải.
Thông qua các hoạt động nêu trên sẽ giúp cho hòa giải viên được trang bị đầy đủ, toàn diện kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở, đủ năng lực để thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở. Trong đó, Đề án chú trọng đổi mới phương pháp tập huấn theo hướng tăng cường kỹ năng thực hành, đưa vào sử dụng rộng rãi phương pháp tập huấn cùng tham gia; tạo cơ hội để hòa giải viên được trao đổi nghiệp vụ, học hỏi kinh nghiệm từ các luật gia, luật sư, công chức hành chính nhà nước, hội thẩm nhân dân, thẩm phán, thư ký Tòa án trong hòa giải các vụ việc, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin trong tập huấn, bồi dưỡng.

Đối với các tỉnh, thành phố có các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, đến hết năm 2025, Trung ương sẽ đảm bảo trực tiếp hỗ trợ tổ chức được ít nhất 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng/huyện.

c) Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý, theo dõi, hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở
Nhiệm vụ này được thực hiện theo phương thức đào tạo đội ngũ nguồn, Trung ương tổ chức đào tạo nguồn cho cấp tỉnh; cấp tỉnh tổ chức đào tạo nguồn cho cấp huyện, cấp huyện tổ chức đào tạo cho cấp xã.

Trong từng hoạt động nêu trên, dự thảo Đề án đều xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, vai trò, vị trí của các cơ quan, tổ chức; đồng thời xác định cụ thể thời gian thực hiện phù hợp với thời gian hoàn thành các mục tiêu cụ thể của Đề án.
d) Hoàn thiện về thể chế bảo đảm cho việc củng cố, kiện toàn tổ hòa giải và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên

3. Tổ chức thực hiện Đề án

a) Phân công trách nhiệm

Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực của Đề án có trách nhiệm lựa chọn địa phương làm điểm chỉ đạo; chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện Đề án; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Đề án. 

Dự thảo Đề án cũng phân công rõ trách nhiệm của Bộ Tài chính, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đề nghị phối hợp thực hiện Đề án: Dự thảo Đề án đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp với Bộ Tư pháp triển khai một số hoạt động có liên quan.

b) Kinh phí thực hiện Đề án

Kính phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước cấp theo phân cấp ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương; huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ khác. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện Đề án được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Đề án tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, tại các xã nghèo theo Nghị quyết số 80/NQ-CP. 
IV. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN

Với mục tiêu đã được xác định, khi triển khai thực hiện, Đề án sẽ góp phần:

a) Bảo đảm tổ chức và hoạt động hòa giải thực sự là tổ chức tự quản cộng đồng, nâng cao uy tín của đội ngũ hòa giải viên, hoạt động hòa giải ở cơ sở phát huy hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội, được người dân tin tưởng sử dụng, góp phần giải quyết kịp thời, tận gốc các mâu thuẫn, tranh chấp, khôi phục, duy trì, củng cố tình đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phát huy dân chủ, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tội phạm, bảo đảm ổn định xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế đất nước.

b) Duy trì và tiếp tục phát triển tổ hòa giải ở cơ sở, ngoài ý nghĩa thiết thực về mặt xã hội còn là một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam; tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở. 

c) Thông qua hoạt động hòa giải, với kiến thức pháp luật được nâng cao, các hòa giải viên góp phần quan trọng trong phổ biến pháp luật tới nhân dân, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. 

d) Huy động được các ngành, các cấp, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, hợp thành sức mạnh tổng hợp làm chuyển biến căn bản công tác này.

V. VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU

Về kinh phí bảo đảm thực hiện Đề án

Loại ý kiến thứ nhất đề nghị, kinh phí thực hiện Đề án được thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành. Ngân sách Trung ương bảo đảm kinh phí thực hiện các hoạt động của Đề án do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương chủ trì thực hiện và hỗ trợ thực hiện Đề án đối với các huyện nghèo, xã nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, Nghị quyết số 80/NQ-CP nhằm khắc phục khó khăn cho các huyện nghèo, xã nghèo, bảo đảm sự đồng đều trong tổ chức thực hiện Đề án trên toàn quốc. Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí thực hiện các hoạt động của Đề án do cơ quan, tổ chức ở địa phương chủ trì thực hiện.

Loại ý kiến thứ hai đề nghị, kinh phí thực hiện Đề án theo phân cấp ngân sách hiện hành. Ngân sách Trung ương bảo đảm kinh phí thực hiện các hoạt động của Đề án do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương chủ trì thực hiện. Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí thực hiện các hoạt động của Đề án do cơ quan, tổ chức ở địa phương chủ trì thực hiện.

Bộ Tư pháp nhất trí với loại ý kiến thứ nhất và đã thể hiện như trong dự thảo Đề án.
Trên đây là những nội dung chủ yếu của dự thảo Đề án “Kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2018-2025”, Bộ Tư pháp kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

(Kèm theo dự thảo Tờ trình có các tài liệu sau đây:

1. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2018-2025”.

2. Báo cáo tổng hợp và tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội và địa phương; các văn bản góp ý của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội và địa phương).

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình (để báo cáo);

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội (để phối hợp); 
- Bộ Tài chính (để biết);

- Vụ Pháp luật -Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (để biết);

- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.
	BỘ TRƯỞNG

Lê Thành Long


�Riêng tại tỉnh Long An, qua 03 năm  hoạt động 2014-2016, tổng giá trị vật chất các vụ việc đã được hòa giải thành là 5.446.600.000 đồng, 1.302 chỉ vàng, 89.546 m2 đất


� Ỏ Gia Lai, qua kiểm tra cho thấy vẫn còn việc hòa giải viên giải quyết cho ly hôn theo luật tục.


� Có 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 05 bộ, ngành, đoàn thể trung ương đã thực hiện sơ kết và có báo cáo bằng văn bản, Bộ Tư pháp có báo cáo tổng hợp số 101/BC-BTP ngày 03/4/2017.
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